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SYT TPHCM

 5 tháng chống dịch, với tổng cộng 95 bệnh viện trên địa bàn Thành

phố tham gia điều trị COVID-19

 Xây dựng nhiều mô hình như: bệnh viện dã chiến, bệnh viện tách đôi, 

bệnh viện chuyển đổi công năng toàn phần

 Huy động tổng lực nhân sự từ tất cả bệnh viện trên địa bàn tham gia

công tác thu dung và điều trị COVID-19. 

 Lần đầu tiên Ngành Y tế Thành phố nhận được sự hỗ trợ nguồn nhân

từ: Bộ Y tế (12K); Quân y từ Bộ Quốc phòng (quân đội 14K) (tổ chức

tôn giáo, thiện nguyện)

Nguồn: SYT, ngày 28/9/2021



MÔ HÌNH THÁP 3 

TẦNG ĐIỀU TRỊ 

COVID-19 TẠI TP. HCM

Mô hình hiện tại:

- BV có chức năng 3 tầng

- Khoa/đơn vị COVID-19

- Trung tâm cách ly

- Điều trị F0 tại nhà



2. HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG DỊCH





QUYẾT ĐỊNH KIỆN TOÀN BAN VÀ MẠNG LƯỚI PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19, 

CÁC BỆNH VIÊN ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ (Ngày 31/5/2021)



5K DINH DƯỠNG F0 TẠI NHÀ XÉT NGHIỆM TIÊM CHỦNG



KHAI BÁO Y TẾ

 Tổ chức KBYT tại các cổng vào và

xác định (check in) đã vào BV bằng

ứng dụng Y tế HCM (PC-COVID).

Phát hiện các trường hợp bất thường

Check in



KIỂM SOÁT

BÙNG PHÁT

Mức độ dịch

BV tách đôi (Split Hospital)

 BV điều trị COVID-19

(một phần/ hoàn toàn)

Quy mô 

thiết lập 

vùng

cách ly Khu vực cách ly 

(đơn vị/ khoa)



Quy mô khu vực 

cách ly Tiếp nhận

Nghi ngờ

(Chờ KQ)

Khẳng 

định

Chờ xuất 

viện

P. Sanh P. Mổ P. Hồi sức

KHU VỰC THU DUNG

KHU VỰC ĐIỀU TRỊ BỆNH NỀN/ BỆNH COVID-19

• Quyết định 5188/QĐ-BYT 14/12/2020 của BYT về Ban hành HD phòng và kiểm soát lây

nhiễm SARS-CoV-2 trong CS KCB

• Mỗi khu vực gồm 1 hoặc nhiều phòng tùy theo số ca mắc COVID-19



4 đối tượng: 4 lưu đồ

1. Đến khám tại các cổng

2. F0 đã ra viện và đang
cách ly tại nhà

3. F0 đang cách ly tại
nhà

4. F0 phát hiện tại các
khoa nội trú



Không XN:

1. F0 đã khỏi bệnh

2. XN SARS-CoV-2 còn giá trị

Hoặc ra viện nếu không điều trị SPK









XÉT NGHIỆM TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ

 Hợp đồng gởi mẫu

 Thời gian công nhận xét nghiệm: 07/7/2021



QUẢN LÝ F1, F0 

LÀ NGƯỜI LÀM VIỆC TẠI BV VÀ NGƯỜI BỆNH, NGƯỜI NHÀ

1. BV là môi trường nguy cơ cao lây nhiễm SARS-CoV-2

2. Đường lây truyền chủ yếu là tiếp xúc: lấy mẫu XN, khám bệnh, HSBA, đưa bút cho F0 kí cam 

kết, điện thoại…

3. Lo lắng khi mắc bệnh: lây người nhà, bệnh trở nặng – tử vong

4. Triệu chứng: đau họng, mệt mỏi, chảy nước mũi, giảm – mất khứu giác, vị giác.

5. Tình trạng COVID kéo dài → Phục hồi chức năng: tập thở, tập ho, vận động…



DINH DƯỠNG ĐIỀU TRỊ



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC GÓI THUỐC ĐIỀU TRỊ TẠI NHÀ

Gói thuốc Thành phần

Gói A: Dùng trong 7 ngày 1. Paracetamol 500 mg

2. Các loại vitamin (vitamin tổng hợp hoặc vitamin C)

Gói B: Dùng trong 3 ngày 1. Kháng viêm

2. Kháng đông

Gói C: Dùng trong 5 ngày Kháng virus Monulpiravir



3. TỔ CHỨC TIÊM VẮC XIN



09 LOẠI VẮC XIN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT TẠI VIỆT NAM
Số liệu cho đến ngày 10/11/2021

mRNA
• Moderna

• Pfizer/BioNTech

Véc-tơ 
vi-rút

• AstraZeneca

• Sputnik V

• Janssen

Nguyên 
vi-rút

Protein 
tái tổ hợp

● Sinopharm

● Hayat vax
● Covaxin

● Abdala



HƯỚNG DẪN LOẠI VẮC XIN CHO THAI PHỤ:

- CCĐ: Spunik V

- Khuyến cáo mũi 2 cùng loại với mũi 1 và theo khoảng cách liều của

BYT, kết hợp theo hướng BYT (tùy thời điểm) và người được tiêm

đồng thuận.

4



Tình hình tiêm chủng vắc xin tại Việt Nam

Số liệu tính đến 9.00 ngày 17/11/2021



Tình hình tiêm chủng vắc xin tại TP.HCM 

Số liệu tính đến 9.00 ngày 17/11/2021 dành cho người ≥ 18 tuổi

>100% tiêm ít nhất 1 mũi

83% tiêm đủ 2 mũi

13, 8 triệu liều

Tổng số mũi tiêm trẻ em 12 - 17: 

- Tổng: 667.686/709.994

- Mũi 1: 663.052 (93,4%)

- Mũi 2: 4.634 (0,65%)



TIÊM VẮC XIN 

TẠI BV TỪ DŨ
NGOẠI VIỆN

1. Cộng đồng (TP, Tỉnh)

2. Các BV Dã chiến

28

NỘI VIỆN

1. NVBV, người làm 

việc tại BV

2. Người nhà NVBV

3. NB ngoại trú (phụ

nữ mang thai và cho

con bú)



Tỉ lệ bao phủ vắc xin

tại BV Từ Dũ

29

94,4% NVBV, người làm 

việc tại BV tiêm đủ 2 mũi

99,8% NVBV, người làm 

việc tại BV tiêm ít nhất 

1 mũi vắc xin

Số liệu cập nhật đến ngày 30/9/2021

99,9% NVBV, người làm 

việc tại BV tiêm 2 mũi vắc

xin, trừ 10 NV F0

(05/10/2021)



3769

8346

24723

PN khám phụ khoa

PN cho con bú

Thai phụ

Số liều tiêm

Số liệu tính đến 17.00 ngày 16/11/2021

Tình hình tiêm chủng vắc xin cho thai phụ tại BV Từ Dũ

Thai phụ dưới 18 tuổi: 43 người



B1. LẬP DS

(CSTC)

B2. XÁC MINH 
THÔNG TIN

(CÔNG AN ĐP)

B3. LẬP KẾ HOẠCH 
VÀ TỔ CHỨC TIÊM 

(CSTC)

B4. KÝ CHỨNG THƯ 

(CSTC) (chưa có HD)

Họ tên Giới tính

Ngày tháng năm sinh

CMND/CCCD/Mã định danh

Địa chỉ thường trú



B3. LẬP KẾ HOẠCH VÀ 
TỔ CHỨC TIÊM (CSTC)



CĂN CỨ PHÁP LÝ

Quyết định 3518/QĐ-BYT 
20/7/2021 

Tiêu chí cơ sở an toàn 
tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19

Quyết định 3588/QĐ-BYT 
26/7/2021 

Hướng dẫn tổ chức tiêm 
chủng vắc xin phòng 

COVID-19

Quyết định 4355/QĐ-BYT 
10/9/2021 Hướng dẫn 
tạm thời khám sàng lọc 

trước tiêm chủng vắc xin 
phòng COVID-19

Quyết định 5002/QĐ-BYT 
10/9/2021 Hướng dẫn 

sửa đổi, bổ sung Hướng 
dẫn khám sàng lọc trước 
tiêm chủng vắc xin phòng 
COVID-19 đối với trẻ em

Thông tư 51/TT-BYT ngày 29/12/2017 
“Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí 
phản ứng phản vệ”

Quyết định số 4159 /QĐ-BYT 28/8/2021
Hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương
tiện phòng hộ cá nhân trong phòng,
chống bệnh dịch COVID-19

Tài liệu Hướng dẫn sử dụng Hệ thống quản 
lý tiêm chủng COVID-19 (Viettel)





MỘT SỐ ĐIỂM CHÚ Ý TRƯỚC 

KHI TIÊM CHỦNG CHO THAI PHỤ & PN CHO CON BÚ

1. Khám thai

- Xác định tuổi thai

- Tình trạng thai kỳ

2. Tư vấn đồng thuận



Phiếu khám sàng lọc
NGƯỜI LỚN TRẺ EM



Tiếp nhận
Khám sàng 

lọc
Tiêm chủng

Theo dõi 

sau tiêm

Mục 
tiêu

• Quy trình 1 chiều

• An toàn tiêm chủng

• An toàn phòng chống dịch



Tiếp nhận
Bàn đo 

sinh hiệu *
Bàn khám 

sàng lọc

* Chỉ đo sinh hiệu 

trong những TH có 

triệu chứng mệt, 

khó thở

hoặc bệnh lý THA

Bàn tiêm

KHU VỰC

THEO DÕI

CẤP GIẤY 

XÁC NHẬN



CẤP GIẤY XÁC NHẬN 
CÓ MÃ ĐỐI TƯỢNG 

(15 SỐ)

XXX

70127171986XXX



HỆ THỐNG QUẢN LÝ TIÊM PHÒNG COVID-19

Nhập/ Import thông tin:
- Người tiêm
- Mũi tiêm



Căn cứ Quyết định số 1966/QĐ-BYT ngày 22/4/2021 của Bộ Y tế



Căn cứ Quyết định số 3348/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế



1. Thực hiện chống dịch theo nguyên tắc 5T.

2. Tiếp nhận, sàng lọc, phân luồng điều trị:

- Đỉnh dịch: khu đỏ, khu cam, khu xanh.

- Kiểm soát dịch: phòng nghi ngờ, khẳng định và chờ ra viện.

3. Tổ chức tiêm vắc xin: Quy trình 1 chiều (tiếp nhận, khám sang lọc, tiêm chủng, theo dõi sau

tiêm, cấp Giấy xác nhận), an toàn tiêm chủng, an toàn phòng dịch.

4. Tiêm cho thai phụ (đối tượng nguy cơ cao nếu mắc COVID-19).

- Tổ chức tiêm tại CSYT có đủ điều kiện cấp cứu sản khoa.

- Thai phụ đồng thuận sau khi hiểu nguy cơ và lợi ích

- Thai phụ dưới 18 tuổi có cha/mẹ hoặc người giám hộ ký tên đồng thuận.

- Tuân thủ khoảng cách liều và kết hợp vắc xin theo hướng dẫn của BYT (tùy thời điểm)

- Hướng dẫn: theo dõi phản ứng sau tiêm, đem theo Giấy xác nhận mũi 1 khi tiêm mũi 2

- Nhập thông tin vào Hệ thống quản lý tiêm phòng COVID-19

5. Điều trị F0: thuốc, dinh dưỡng, VLTL, tâm lý.

6. Dự phòng COVID-19 hiệu quả: tuân thủ nghiêm 5K và tiêm vắc xin

4. KẾT LUẬN


